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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 21/10-25/10/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ 

và Việt Nam giảm so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 510 USD/tấn, giảm 15 USD/tấn so 

với tuần trước. Nhu cầu gạo Thái Lan vẫn khá ổn định. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 467 USD/tấn, giảm 26 USD/tấn so với 

tuần trước. Giá gạo Ấn Độ ở mức thấp nhất kể từ tháng 8/2023, do 

Chính phủ đã gỡ bỏ thuế xuất khẩu và giá xuất khẩu tối thiểu. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 532 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá giảm do cạnh tranh từ các nước xuất khẩu khác. 
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Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

 

❖ Ấn Độ bỏ cơ chế áp dụng giá 

sàn 490 USD/tấn đối với gạo 

trắng non-basmati xuất 

khẩu. 

 

❖ Tính đến cuối tháng 8/2024, 

sản lượng lúa vụ Yala của 

Sri Lanka dự kiến đạt 2,02 

triệu tấn với diện tích gieo 

trồng 488.957 ha. 

 

❖ Lũ lụt tại Bangladesh đã gây 

thiệt hại khoảng 1,1 triệu tấn 

gạo, khiến quốc gia này phải 

tăng cường nhập khẩu gạo 

trong bối cảnh giá gạo tăng 

cao. 

 

❖ Từ tháng 7 đến tháng 9/2024, 

Pakistan đã xuất khẩu tổng 

cộng 991.000 tấn gạo với giá 

trị 406,4 triệu USD. 
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Ấn Độ: Ấn Độ bỏ cơ chế áp dụng giá sàn 490 

USD/tấn đối với gạo trắng non-basmati xuất khẩu. 

Đây là nội dung được Bộ Thương mại và Công 

nghiệp Ấn Độ công bố ngày 23/10/2024. Trước 

đó, ngày 28/9/2024, Ấn Độ chính thức bỏ lệnh 

cấm xuất khẩu gạo trắng non - basmati nhưng áp 

dụng giá sàn 490 USD/tấn. Việc bỏ cơ chế giá sàn 

này đồng nghĩa với việc Ấn Độ tự do hóa hoàn 

toàn hoạt động thương mại gạo. [2] 

Sri Lanka: Theo Bộ Nông nghiệp Sri Lanka, tính 

đến cuối tháng 8/2024, sản lượng lúa vụ Yala của 

nước này dự kiến đạt 2,02 triệu tấn với diện tích 

gieo trồng 488.957 ha. Dự báo này tăng so với 

mức 1,77 triệu tấn đưa ra hồi tháng 7/2024. Trong 

đó, 80.000 tấn lúa dự kiến sẽ được sử dụng làm 

lúa giống, 120.000 tấn sẽ bị thất thoát, còn lại 

khoảng 1,82 triệu tấn sẽ được xay xát. Sau khi 

xay xát, sẽ thu được 1,24 triệu tấn gạo phục vụ 

cho tiêu dùng. [3] 

Sri Lanka đã thu hoạch khoảng 2,42 triệu tấn lúa 

trong vụ Maha kết thúc vào khoảng tháng 3/2024. 

Theo đó, trong năm 2024, Sri Lanka có thể thu 

hoạch được 4,24 triệu tấn lúa, hay 2,88 triệu tấn 

gạo. Theo mức độ tiêu dùng hiện tại, năm nay, Sri 

Lanka sẽ có lượng gạo dư thừa khoảng 420.000 

tấn. [3] 

Bangladesh: Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp 

Bangladesh, lũ lụt tại quốc gia này đã gây thiệt hại 

khoảng 1,1 triệu tấn gạo, khiến quốc gia này phải 

tăng cường nhập khẩu gạo trong bối cảnh giá gạo 

tăng cao. Chính phủ Bangladesh đang nhanh 

chóng nhập khẩu 500.000 tấn gạo và dự kiến sẽ 

sớm cho phép khu vực tư nhân nhập khẩu gạo. 

Bangladesh là quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ ba 

thế giới và sản lượng bình quân hàng năm đạt 

gần 40 triệu tấn gạo. [4] 

Pakistan: Từ tháng 7 đến tháng 9/2024, Pakistan 

đã xuất khẩu tổng cộng 991.000 tấn gạo với giá 

trị 406,4 triệu USD, tăng mạnh so với mức 

596.000 tấn cùng kỳ năm trước. Chỉ tính riêng 

trong tháng 9/2024, quốc gia này đã xuất khẩu 

374.000 tấn gạo với giá trị 257,2 triệu USD, tăng 

49,19% về giá trị so với cùng kỳ năm trước ở mức 

255.000 tấn và 172,4 triệu USD. Từ tháng 7 đến 

tháng 9/2024, Pakistan đã xuất khẩu 252.000 tấn 

gạo Basmati, tăng 65,78% so với cùng kỳ năm 

trước. Sự gia tăng trong xuất khẩu gạo cho thấy 

vị thế ngày càng cao của Pakistan trên thị trường 

gạo toàn cầu và nhu cầu ngày càng tăng đối với 

các loại gạo chất lượng cao của nước này. [5] 

Malaysia: Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và An 

ninh lương thực, Datuk Seri Mohamad Sabu, tính 

đến tháng 9/2024, Malaysia đã nhập khẩu tổng 

cộng 1.358.718 tấn gạo. Trong đó, nguồn cung 

chủ yếu từ Thái Lan, Việt Nam, Pakistan, 

Campuchia, Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật 

Bản, Indonesia, Myanmar và Tây Ban Nha. Ông 

cho biết Malaysia đang triển khai nhiều sáng kiến 

bao gồm các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài 

hạn để đảm bảo năng suất lúa ổn định, giảm nhập 

khẩu gạo và tăng thu nhập cho nông dân. [6] 

Indonesia: Theo Bộ Nông nghiệp Indonesia, 

quốc gia này có kế hoạch mở rộng diện tích canh 

tác lúa mới từ 750.000 ha đến 1 triệu ha vào năm 

2025 như một phần trong nỗ lực tự cung tự cấp 

lương thực của tân Tổng thống Prabowo 

Subianto. Trong hai năm qua, lượng gạo nhập 

khẩu của Indonesia đã tăng vọt, ở mức hơn 3 

triệu tấn mỗi năm, do sản lượng trong nước bị ảnh 

hưởng bởi thời tiết khô hạn bất thường. [7] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 21/10-25/10/2024, giá lúa khô Jasmine không đổi, 

IR50404 và OM6976 giảm so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 8.950 

VNĐ/kg, không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.100 

VNĐ/kg, giảm 140 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.750 

VNĐ/kg, giảm 150 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL): Để tránh ảnh hưởng của hạn 

mặn và mùa mưa đến vụ lúa Đông - Xuân, người dân khu vực ĐBSCL 

đã chủ động xuống giống sớm, tăng cường vệ sinh đồng ruộng. Theo 

dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 

10 – 12/2024, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái 

La Nina với xác suất 60-70%. Mùa mưa ở Nam bộ có thể kết thúc 

muộn hơn bình thường (khoảng nửa cuối tháng 12.2024). Trước diễn 

biến thời tiết phức tạp, nông dân tại các tỉnh, thành ĐBSCL như Hậu 

Giang, Cần Thơ,… đã chủ động ứng phó bằng nhiều biện pháp trước 

khi xuống giống vụ mới để giảm rủi ro. [2] 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang, mùa 

mưa có khả năng kéo dài trên địa bàn tỉnh, tình trạng ngập úng sẽ ảnh 

hưởng lớn đến sản xuất ở đầu vụ lúa Đông - Xuân tại một số khu vực. 

[2] 
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

❖ Để tránh ảnh hưởng của hạn 

mặn và mùa mưa đến vụ lúa 

Đông - Xuân, nông dân 

ĐBSCL chủ động xuống 

giống sớm, tăng cường vệ 

sinh đồng ruộng. 

 

❖ Kiên Giang đẩy mạnh sản 

xuất lúa - tôm an toàn sinh 

học. 

 

❖ Theo kế hoạch, đến năm 2025 

Long An sẽ triển khai 60.000 

ha lúa chất lượng cao, phát 

thải thấp dựa trên nền tảng 

dự án VnSAT. 
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Để tránh thiệt hại do sâu, bệnh và các yếu tố thời 

tiết, thủy văn gây bất lợi đến sản xuất, Sở 

NN&PTNT Hậu Giang đã thông báo lịch xuống 

giống vụ lúa Đông - Xuân 2024-2025 chia làm 3 

đợt. Đợt 1 từ ngày 11 – 17/11/2024 với các khu 

vực có đê bao khép kín và hệ thống bơm thoát 

nước hoàn chỉnh. Đợt 2 từ ngày 9 – 15/12/2024 với 

trà lúa Đông - Xuân chính vụ trên địa bàn tỉnh. Đợt 

3 từ ngày 9 – 15/1/2025 với vùng trũng thấp, nước 

lũ rút chậm hàng năm gieo sạ trễ. [2] 

Kiên Giang: Theo kế hoạch, lúa vụ Mùa 

2024/2025 sản xuất luân canh trên nền đất một vụ 

lúa, một vụ tôm của tỉnh Kiên Giang xuống giống 

từ ngày 25/8 đến 25/10/2024 với 2 hình thức cấy 

mạ và gieo sạ lúa giống xuống ruộng. Đến thời 

điểm hiện tại, nông dân các vùng lúa - tôm trong 

xuống giống dứt điểm vụ lúa và hầu hết nông dân 

sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học. 

Đây là biện pháp canh tác được ngành nông 

nghiệp tỉnh khuyến cáo nhân rộng nhằm giúp nông 

dân giảm chi phí, tăng năng suất, giá bán, tăng lợi 

nhuận cho nông dân. [3] 

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, vụ lúa trên vùng 

đất lúa-tôm năm 2024/2025 của huyện xuống 

giống khoảng 27.000 ha. Nông dân chủ yếu gieo 

sạ các giống lúa đặc sản và chất lượng cao như 

ST 24, ST 25, đài thơm, RVT… chiếm trên 70% 

tổng diện tích gieo trồng. Ông Nguyễn Thanh Điền, 

Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn huyện An Minh cho biết, từ 

năm 2022 đến nay huyện đẩy mạnh thực hiện 

chuỗi giá trị tôm - lúa thông qua việc mời gọi nhiều 

doanh nghiệp ký kết với các hợp tác xã nông 

nghiệp trên địa bàn đầu tư sản xuất lúa đạt chứng 

nhận hữu cơ hơn 1.000 ha và liên kết tiêu thụ lúa 

sản xuất trên nền đất nuôi tôm được hơn 2.000 ha. 

Các hợp tác xã trên địa bàn cũng đã liên kết ký hợp 

đồng tiêu thụ lúa với các công ty như Công ty Hồ 

Quang Trí, Công ty Đại Dương Xanh, Tập Đoàn 

Tân Long gồm các giống lúa ST 25, ST24 với mức 

giá thu mua cao hơn thị trường từ 100 đến 200 

đồng/kg, giúp tăng lợi nhuận cho nông dân. [3] 

Long An: Chiều 25/10/2024, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Long An tổ chức Hội nghị 

liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm lúa gạo thuộc 

Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên 

canh chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng 

trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến 

năm 2030” trên địa bàn tỉnh Long An. [4] 

Theo kế hoạch, đến năm 2025 Long An sẽ triển 

khai 60.000 ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp 

dựa trên nền tảng dự án VnSAT. Ngoài áp dụng 

quy trình canh tác bền vững theo quy định chung 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh 

Long An còn đặt mục tiêu đạt chứng nhận VietGap 

và cấp mã số vùng trồng cho toàn bộ diện tích lúa 

tham gia đề án. [4] 

Đặc biệt, tại hội nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đã ký thỏa thuận hợp tác với nhiều 

doanh nghiệp về cung ứng vật tư đầu vào, bao tiêu 

sản phẩm đầu ra, đào tạo kỹ thuật và hỗ trợ các 

giải pháp cơ giới hóa. [4] 

Mục tiêu là xây dựng chuỗi liên kết bền vững, ứng 

dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm đồng bộ 

hóa sản xuất, giảm chi phí và tăng lợi nhuận cho 

nông dân. Long An kỳ vọng hình thành vùng sản 

xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp, góp phần 

thúc đẩy tăng trưởng xanh, hướng đến phát triển 

bền vững cho nông nghiệp địa phương. [4] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:https://laodong.vn/kinh-doanh/ne-han-man-

nong-dan-mien-tay-xuong-giong-som-vu-lua-moi-

1413001.ldo 

[3]:https://baotintuc.vn/kinh-te/day-manh-san-xuat-

lua-tom-an-toan-sinh-hoc-

20241028064211307.htm 

[4]:https://la34.com.vn/hoi-nghi-lien-ket-san-xuat-

tieu-thu-lua-gao-chat-luong-cao-phat-thai-thap-

126366.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]: https://www.brecorder.com/news/40328803 

[2]:https://vtv.vn/kinh-te/an-do-bo-gia-san-xuat-

khau-gao-viet-nam-co-bi-tac-dong-

20241025112010592.htm 

[3]:https://economynext.com/sri-lankas-rough-rice-

forecast-hiked-to-2-02mn-tonnes-for-2024-yala-

season-184318/ 

[4]:https://www.bna.bh/en/Floodsdestroy1.1millionto

nsofriceinBangladesh.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwI

zON1%2BDgL2aOZoS3%2FhI%2BUTTgd78Ck%3

D 

[5]:https://profit.pakistantoday.com.pk/2024/10/22/p

akistans-rice-exports-surge-earning-over-720-

million-in-first-quarter/ 

[6]:https://www.nst.com.my/news/nation/2024/10/11

23462/malaysia-imports-13mil-tonnes-rice-sept-

mohamad 

[7]: https://theedgemalaysia.com/node/731112 
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Trang 6 
 

SỐ 41 (28.10.2024) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 

Tiền Giang 8500 0 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8300 0 

Hậu Giang 8600 0 

Tiền Giang 7300 -200 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 9400 -100 

Đồng Tháp 8200 -500 

Trà Vinh 8500 0 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


